
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TINH soc TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG ——  ---------  -----------  ------------
VIÊN CHỨC NĂM 2022

Sô: 04/TB-HĐTDVC Sóc Trăng, ngày 09 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh tại vòng 1, nội dung 

tài liệu ôn tập, phí tuyên dụng và thòi gian tổ chức thi tuyển vòng 2

Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Sóc 
Trăng phê duyệt Kê hoạch tuyên dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 914/KH-SGDĐT ngày 12/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về tuyển dụng viên chức trong đom vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và
Đào tạo, năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-SGDĐT ngày 20/7/2022 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Sóc Trăng vê việc thành lập Hội đông tuyên dụng viên chức trong các đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 06/9/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức 
năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn 
của thí sinh tại vòng 1, nội dung tài liệu ôn tập, phí tuyển dụng và thời gian tổ chức xét 
vòng 2, cụ thể như sau:

I. Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký dự tuyển
- Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là: 72 chỉ tiêu.
- Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 114 thí sinh.
- Tổng số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2: 89 (tám mươi chín) thí sinh 

và tông sô thí sinh không đủ điêu kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2: 25 (hai mươi lăm) thí sinh 
(kèm theo phụ lục ỉ).

II. Nội dung ôn thi vòng 2
(Kèm theo phụ lục 2).

III. Lệ phí tuyển dụng
Từ ngày 13/9/2022 đến ngày 16/9/2022 thí sinh đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Sóc Trăng (Phòng Kế hoạch - Tài chính), số 48 Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng để nộp lệ phí thi: 500.000 đồng/thí sinh.

IV. Quy định đối với thí sinh dự thi
1. Phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, văn minh,

lịch sự.



2. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một 
trong các loại giây tờ tùy thân họp pháp khác có dán ảnh để giám thị đối chiếu trước khi 
vào phòng thi.

3. Chỉ được mang vào phòng thi thước kẻ, bút viết để làm bài và một số loại 
thuôc mà thí sinh dự thi có bệnh án phải mang theo; không được mang vào phòng thi 
điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, 
phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác 
và các loại giây tờ, tài liệu có liên quan đến nội đung thi (trừ trường hợp đề thi có quy 
định khác).

4. Chỉ sử dụng loại giấy do Hội đồng tuyển dụng viên chức phát cho thí sinh.
5. Tuân thủ mọi hướng dẫn của giám thị; giữ trật tự và không được hút thuốc 

hoặc sử dụng chất kích thích trong phòng thi.

6. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải thông tin có liên quan đến đề thi 
ra ngoài phòng thi hoặc nhận thông tin từ ngoài vào phòng thi.

7. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai giám thị phòng thi.
8. Nếu thí sinh có đau, ốm bất thường thì phải báo cho giám thị phòng thi và 

giám thị phòng thi phải báo ngay cho Trưởng Ban coi thi xem xét, giải quyết.
9. Thí sinh dự thi có quyền tố giác người vi phạm nội quy, quy chế với giám thị 

phòng thi, Trưởng ban coi thi, thành viên Hội đồng thi, thành viên Ban giám sát.
V. Thòi gian và địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2
- Thời gian: Vào lúc 6 giờ 45 phút, ngày 25/9/2022 (Chủ nhật).
- Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương, số 473 

đường Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phương 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trang.
* Lưu ý: Thí sinh dự thi tuyển vòng 2, mang theo Giấy chứng minh nhân dân 

hoặc Thẻ căn cước công dân và phải đảm bảo thực hiện an toàn về phòng chống COVID- 
19 (đeo khẩu trang y tế).

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ https://sogddt.soctrang.gov.vn và niêm yết công khai 
tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị thí sinh kiểm tra các thông tin 
có liên quan, nêu có vướng mắc thí sinh liên hệ Hội đồng tuyển dụng (thông qua Phòng 
Tô chức cán bộ, điện thoại: 02993.616.039) để được hướng dẫn, giải đáp./.^s^

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (để b/c);
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;
- Thành viên Ban Giám sát;
- Thành viên coi thi;
- Các thí sinh đăng ký tuyển dụng;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: HĐTDVC. ,  _  , _________, ,

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Việt Mưòi

https://sogddt.soctrang.gov.vn
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A. Da nh sá ch  th í s in h  đ i tiêu  c h u ẩn , d iều  k iện  d ự  th ì  vửng  2

1. Truừns Nuôi day trẻ khuyét tật

1.1. Vị trí giáo viên Tiểu hoe (V.07.03.29); 06 (ht sinlư 02 chỉ tiỉo

01 Phan Thị Ngọc Mai 28/05/1997 Kinh Bạc Liêu
ấp Mỏ Ó, xã Trung Binh, huyện 
Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 
Tiểu học

v.07.03.29 Trường Nuôi dạy trẻ 
khuyết tậ!

Đại học GD tiểu 
học

Anh văn 
A

ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Đạt

02 Trần Tuần Anh 28/08/1998 Kinh Sóc Trăng Kế Thành, Ke Sách, Sóc Trăng
Giáo viên 
Tiểu học

v.07.03.29 Trường Nuôi dạy trẻ 
khuyểt tật

Đại học GD tiểu 
học

Đạt

03 Châu Thi Ải Nhân 01/11/1995 Kỉnh Sóc Trăng
Nguyễn Công Minh A, An Thạnh 
Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Giáo viên 
Tiểu học

v.07.03.29 Trường Nuôi dạy trẻ 
khuyết tật

Đại học GD tiểu 
học

Tiếng 
Anh A

Tin học 
A

Đ$t

04 Nguyễn Thị Kim 
Ngân

13/12/1993 Kinh Sốc Trăng
ấp Phạm Thảnh Hom B, xã An 
Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, 
tỉnh sỏc Trăng

Giáo viên 
Tiểu học

v.07.03.29 Trường Nuôi dạy trẻ 
Khuyết tật

Đại học GD tiểu 
học

Cao dẳng 
Ngôn ngừ 

Anh

Tin học 
A

Đạt

05
Nguyễn Thi Thu 
Trâm

10/01/1993 Kinh Hài Dương Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng
Giáo viên 
Tiểu học v.07.03.29

Trường Nuôi dạy trẻ 
khuyết tật

Đại học GD tiểu 
học

Tiếng 
Anh A

Tin học 
A Đạt

06 LêThĩ Kiều Diễm 01/04/1990 Kinh Sòc TĩẺng
ấp Mỹ Phưởc, xầ Nhơn Mỹ, 
huyện Ké Sách, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Tiểu học

v.07.03.29 Trường Nuôi dạy trẻ 
khuyết tật

Đại học GD tiểu 
học

Tin học 
A

Đạt

1.2. V tri Giáo viên Tin học (V.07.03.29): 01 thi sinh/01 chĩ tiêu

01 Chiêm Kiàh Kha 29/08/1978 Khmer Sóc Trâng
ấp Kinh Ngay 1, TT Hưng Lợi, 
huyện Thạnh Trị, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Tin học

v.07.03.29 Trường Nuôi dạy trẻ 
khuyết tật

Đại học SP Tin 
học

Dân tộc 
Khmer Đ®t

1.3. V trí N hìn viên Giáo V ạ (V,07.07.21) : 01 tbi sinh/ 01 chỉ liêu

01
Huỷnh Thị Huyền 
Trân

02/12/1997 Kinh Hậu Giang
Tân Long, Phụng Hiệp, Hậu 
Giang

Nhân viên 
Giáo vụ

v.07.07.21 Trường Nuôi dạy trẻ 
khuyết tật

Đại học SP 
GDCD

Tiếng 
Anh B

ứng 
dựng 

CNTT 
cơ bản

Đạt
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(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (S) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 (16) 1 (17) (18) (19)
2. Tnrôrog THCS vả THPT DTNT VTnh Châu

2,1. Vị trf Nhân viên Giáo vụ (v.07.07.21 ): 01 thí sinh/ 02 chi tiêu

01 Thạch Thị Sù Riêng 17/08/1993 KJuner Sóc Trăng Khòm Đai Rụng, Phường 2, TX 
Vĩnh Châu, tỉnh sỏc Trăng

Nhân viên 
Giáo vụ v.07.07,21 Trường THCS vả THPT 

DTNT Vinh Châu
Đại học SP Sinh 
học

Tiếng 
Anh B

Tin học 
A

Dân lộc 
Khmer Đạt

3. TnròmgTHCS và THPT Dương Kỷ Hiệp

3.1. V tri Giáo viên Tin học (V.07.05.15): 01 thi sinh/ 0 1 chi tiêu

01 Nguyễn Van Phúc 04/11/1991 Kinh Sóc Trảng ầp Kinh Giửa 1, KÉ Thành, Kế 
Sách, Sốc Trăng

Giáo viên 
Tin học v.07.05.15 Truông THCS và THPT 

Dưcmg Kỳ Hiệp
Đại học SP Tin 

học Đạt

4. Truừng THCS và THPT Khánh Hòa

4.1. V] trí giáo viên Thể dục (V.07.04.32): 02 thí sinh/ 0 1 chi tiêu

01 Thịich Long 01/01/1990 Khmer Sóc Trăng ấp Kinh Ngang, xã Long Phú, 
huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trãng

Giáo viên 
Thể dục v.07.04.32 Truờng THCS và THPT 

Khánh Hòa
Đại hoc GD Thể 
chắt Anh văn

Tin học 
ứng 
dụng

Dân tộc 
Khmer Đạt

02 Trần Thi Bích Ngân 09/05/1990 Khmcr Sóc Trăng Vĩnh Thuận, Vĩnh Quới, TX Ngã 
Năm, tỉnh Sóc Tráng

Giảo viên 
Thể đục v.07.04.32 Trường THCS vả THPT 

Khánh Hòa
Đại học GD Thể 
chất

Anh vân
B

Tín học 
A

Tin học 
B

Dân tộc 
Khmer Đạt

4.2. Vj trí giáo viên Thể dục (V.07.05.15): 02 thi sinh/ 0 cbi tiỀu

01 Thạch Thanh Điền 28/05/1988 Khnier Sóc Trăng ấp Tá Biên, xă Phú Mỹ, huyện 
Mỹ Tú, tỉnh Sóc Tráng

Giáo viên 
Thể dục v.07.05.15 Trường THCS váTHPT 

Khánh Hòa
Đại học GD Thề 
chất

Dảntộc
Kluner Đạt

02 Liêu Sà Quanh Na 
Lương

01/02/1995 Khmer Sủc Trăng 130, ấp Giồng Chùa B, An Hiệu, 
Châu Thảnh, Sóc Tràng

Giáo viên 
Thể dục v.07.05.15 Trướng THCS và THPT 

Khánh Hòa
Đại học GD Thể 
chất

Anh vin 
B

Tin học 
B

Chứng chi 
nghiệp vụ 
sư phàm

Dân tộc 
Khmer Đạt

5. Trường THCS và THPT Lai Hùa

5.1. Vị tri giáo Giáo viên Hỏa học (V.07.04.32): 02 thi sinh/ 01 chỉ tiêu

01 Bùi Bích Thuận 18/03/2000 Kinh Vĩnh Long
1500, Tỗ 4, ấp Hỏa Thành 1, xã 
Đòng Thành, TX Bình Minh, tình 
Vĩnh Long

Giáo viên 
Hóa học v.07.04.32 Trường THCS và THPT 

Lai Hòa ĐHSPHóahọc Anh văn 
BI

ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ băn

Đạt

2
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02 Trần Thí Quyền Trân 26/02/1994 Kinh Sóc Trăng
ấp Ngă Tư, xă Vinh Hiệp, TX 
Vĩnh Châm tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 
Hóa học v.07,04.32

Trường THCS và THPT 
Lai Hòa

Đại học SP Hóa 
học

Anh vin 
B

Tin học 
B Đạt

5.2. Vị tri giáo viên Tin học (V.07.05.15): 02 thí sinh/ 01 chĩ liêu

01 LỄ Quang Định 16/10/1993 Kỉnh Sóc Trăng 172, Khóm 6, Phường 1, TX 
Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 
Tin học

v.07.05.15 Trường THCS và THPT 
Lai Hòa

Đại học SP Toán 
-Tin

Anh vân 
B

Tin học 
B Đạt

02 Tăng Hoải Đạt 07/10/1994 Khmer sỏc Trăng
ấp Xung Thum A, xa Lai Hòa, 
TX Vĩnh Châu, tinh Sóc Trăng

Giảo viên 
Tin học v.07.05.15 Trường THCS và THPT 

Lai Hòa
Đại học SP Tin 
học

Nghiệp vụ 
SP

Dân tộc 
Khmer Đạt

5.3. Vị trí giảo viên Thẻ dục (V.07.Ơ5.15); 04 thí sinh/ 01 chì tiêu

01 Thạch Vi Rai 25/05/1995 Khmer Sóc Trăng ấp Lai Hòa A, xã Lai Hòa, TX 
Vĩnh Châu, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Thể dục v.07.05.15 Trưởng THCS vả THPT 

Lai Hòa
Đại học GD Thể 
chất

Anh vin 
B

Dân tộc 
Khmer Đạt

02 Lãm Đa Ra Ríth 18/02/1992 Khmer Sóc Trăng ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, 
huyện Mỳ Xuyên, tỉnh sỏc Trăng

Giáo viên 
Thể dục v.07.05.15 Trường THCS vàTHPT 

Lai Hòa
Đại học GD Thể 
chất

Anh vân 
B

Tin học 
A

Dân tộc 
Khmer Đạt

03 Lý Sâm BÖ 01/01/1994 Khmer Sóc Trăng 52, ấp Giồng Chùa A, An Hiệp, 
Châu Thành, Sóc Trăng

Giáo viên 
Thể dục

V.Ơ7.05.15 Trường THCS và THPT 
Lai Hòa

Đại hợc GD Thể 
chẩt

Anh vỉn 
B

Tin học 
B

Chứng chỉ 
nghiệp vụ 
sư phạm

Dân tộc 
Khmer Đạt

04 Huỳnh Thy 17/02/1992 Khmer sỏc Trăng
29, ấp Prey Chóp B, xâ Lai Hòa, 
TX Vĩnh Châu, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Thể dục v.07.05.15

Trưởng THCS và THPT 
Lai Hòa

Đại học GD Thể 
chất

Dân tộc 
Khmer

Đạt

6. TrưTttig THCS vả THPT Tẳn Thạnh

6.1. v t  trí nhẵn viên Y tế (V.08.03.07): 01 thí sinh/ 01 chi tiêu

01 Trần Thị Thanh Ngân 08/06/1996 Kinh Sóc Trăng ấp 1, Châu Khánh, Long Phú, 
Sóc Trăng

Nhân viên Y 
tế

v.08.03.07 Trường THCS và THPT 
Tân Thạnh

Trung cấp Y sĩ 
đa khoa

Anh văn 
B

ứng 
dung 

CNTT 
Cơ bản

Đạt

7. Troửng THCS v i  THPT Trằn Đề

7 1 Vị trí Riảo viên Giáo duc Quốc phùng - An ninh (V.07.05.15): 05 thí sinh/ 01 chĩ tiêu

>
/

y
\
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Thông tin của thí sinh tại Phiếu đãng ký dự 
tuyển

Két
quả
kiểm
tra

PhiếuSH Ho và tên D in  tộc Quê quán Hộ khẩu thường trú VỊ trí dự 
tuyển Mã số Dơn vị dự tuyển Trình độ

Ngoại
ngữ

Trinh 
độ Tin 

học

Chứng chì Đối turnia im tiên Lý do 
không đạt

Nam Nữ

Trinh độ 
chuyên môn

Bồi duững 
Nghiệp vụ 
Sir phạm

dâng 
ký dự 
tuyển 
vòng 1

0 ) (2) (ì) <4> (S) (6) (7) (&) (9) (10) (11) (12) (¡3) (14) fIS) (16) (17) (18) (19)

01 Đáo Văn Toàn 12/09/1999 Kinh Sóc Trăng 528, Lý Thường Kiệt, Phường 4, 
TP Sóc Trăng, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Giảo dục 

Quốc phòng 
An ninh

v,07.05.15 Trường THCS và THPT 
Trần Đe

Đại học GDQP - 
AN

Anh văn 
A2

ứng 
dung 

CNTT 
cơ bản

Đạt

02 Đỗ Hữu Đức 06/08/ Í998 Kinh Sóc Trăng ẩp Bào Cát, TT Hưng Lợi, huyện 
Thạnh Trị, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Giáo dực 

Quốc phòng 
An ninh

v.07.05.15 Trường THCS vàTHPT 
Trần Đề

Đại hoc GDQP - 
AN Đạt

03 Trần Phong Nhâ 06/01/1995 Kính Sóc Trăng Mỹ Lộc 1, Mỹ Bình, TX Nga 
Nãm, Sóc Trăng

Giáo viên 
Giáo dục 

Quốc phòng 
An ninh

v.07.05.15 Trường THCS và THPT 
Trần Để

Đại học GDQP - 
AN

ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bàn

Đạt

04 Nguyễn Vũ Phong 22/06/1995 Kinh Sóc Trăng ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, TX 
Vinh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Giốo viên 
Giáo dục 

Quốc phòng 
An ninh

v.07.05.15 Trường THCS và THPT 
Trần Đề

Đại học GDQP - 
AN

Tiếng 
Anh BI

Hoàn 
thành 
nghía 

vụ quân
Đạt

05 Lưu Tích 08/07/1991 Khmer Sóc Trăng Vĩnh Binh, Phường 2, TX Vinh 
Châu, Sóc Trăng

Giảo viên 
Giáo dục 

Quốc phòng ■ 
An ninh

v.07.05,15 Trường THCS và THPT 
Trần Đề

Đại học GDQP - 
AN

Tiếng 
Anh BI

ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

Dân lộc 
Khmer Đạt

7.2. Vị tri giáo viên ThỄ dục (V.07.05.15): 09 thí sinh/ 01 chi tiêu

01 Tmcmg Minh Tuấn 26/03/1997 Kinh sỏc Trăng
ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội 
Thượng, huyện Trần Đề, tinh Sóc 
Trăng

Giáo viên 
Thể dục V.07.05.I5 Trường THCS và THPT 

Trần Đề
Đại học GD Thể 

chất
Anh vân 

A2

Úng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

Đạt

02 Nguyền Thanh Nhàn 02/01/1996 Kinh Sóc Trãng ấp An Bình, TT An Thôn* huyện 
Kế Sách, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Thể dục v.07.05.15 Trường THCS vàTHPT 

Trần Đe
Đại học GD Thẻ 

chắt

Hoàn 
thành 
nghĩa 

vụ quân
Đạt

03 Triệu Trướng Em 01/05/1991 Khmer Sóc Trăng ấp Ngọn, xâ Thạnh Quới, huyện 
Mỹ Xuyên, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Thể dục v.07.05.15 Trường THCS vàTHPT 

Trần Đề
ĐHSP Thể đục 
Thể thao

Anh vân 
B

Tin học 
B

Dân tộc 
Khmer Đạt

04 Trần Duy Thanh 09/02/1991 Khmer Sóc Trăng ấp An Khương, TT Kế Sách, 
huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 
Thể dục V.07.05.I5 Trường THCS và THPT 

Trần Đề
Đai học GD Thề 
chắt

Anh văn 
A

Dân tộc 
Khmer

Hoàn 
thánh 
nghĩa 

vụ quân
Đạt

05 Nguyễn Thanh Phong 18/02/1993 Kinh Phú Yên Long Tháng, TT La Hai, Đồng 
Xuân, tinh Phú Yên

Giáo viên 
Thể dục v.07.05.15 Trướng THCS và THPT 

Trần Đề
Địú học GD Thể 

chắt Đạt

4



Stt Hụ và tẽn

Năm sinh

Dân tộc QuỀ quán 1 lộ khẩu thiiùng trú Vị trí đự 
tuyển

Mã số Đon vị dự tuyển

Thông tin của thí sinh tại Phiếu đăng ký dự 
tuyển

ĐỂi tirợng iru tiên

Kết 
quã 
kiểm 
tra 

Phiếu 
đăng 
ký dự 
tuyển 

vùng t

Lý do 
khũng đạtTrình độ 

chuyên môn

Trình độ 
Ngoại 
ngữ

Trình 
dộ Tin

học

Chứng chì 
Bồì (tirõmg 
Nghiệp vụ 
SirphạmNam Nữ

(I) ( ĩ) m (4) (ĩ) (6) ơ ) m m (10) (11) (12) 03 ) 0 4 ) f15) (16) (17) (18) (19)

06 Đoản Quốc Khang 01/09/1999 Kinh Sóc Trăng ấp Cảng, TT Trẩu E>ề, huyện 
Trần Đề. thih sóc Trăng

Giáo viên 
Thể dục V.07.05.I5 Trường THCS và THPT 

Trằn Đề
Đại học GD Thể 

chất Đạt

07 Phạm N hịt Trường 31/05/1997 Kinh Súc Trũng
ấp Trà Quýt A, TT Châu Thánh, 
huyện Châu Thành, tinh sỏc 
Trăng

Giáo viên 
Thê đục

v.07,05.15 Trường THCS và THPT 
Trần Đề

Đại học GD Thể 
chất

Anh văn 
Đ

ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bân

Đạt

08 Nguyễn Vỹ Khang 22/01/2000 Kinh SÓC Trảng ấp Xóm Lún, xả Mỹ Huơng, 
huyện Mỹ Tú, ttnh Sốc Trâng

Giáo viên 
Thể dục v.07.05.15 TmờngTHCS váTHPT 

Trần Để
Đại học GD Thể 

chất
Anh văn 

B i

ứng 
dung 

CNTT 
Cữ bán

Đạt

09 Liẽu Sá Quanh Na 
Luôn

01/10/1992 Khmer Sóc Trăng 130, ấp Giồng Chùa B, An Hiệu, 
Châu Hiânh, Sóc Trỉng

Giáo viỄn 
Thề dục V.07.05.15 TntỉmgTHCS vàTHPT 

Trần Đề
Đại học GD Thể 
chất

Anh văn 
Đ

Tin hoe 
B

Chứng chi 
nghiệp vụ 
sư phạm

Dần tộc 
Khmer Đạt

8. Trường THPT An Thạnh 3
8.1. Vị irí nhân viên Tbư viỆn (V .l0.02.07): 01 thí sinh /01 chltiêu

01 Trương Giác Khái 03/03/1991 Kinh Sóc TrSng 2 ] 6, Lợi Đúc, Long Pliú, sỏc 
Trâng

Nhân viên 
Thư viện

V. 10,02.07 Trường THPT An Thạnh 3 Trung cấp Thư 
viện

Anh văn 
BI

Tin học 
ctrbản Đạt

9. Truửng THPT chuyên Nguyễn Thj Minh Khai

9,1. Vị trí nhân viên Giáo vụ {V.1)7.(17,21): 02 thí sinh/ 02 chì tiêu

01 Bùi Băng Trân 26/02/2000 Kinh Bạc Liêu
số 42, ấp Ninh Thành, xa Ninh 
Quới, huy^n Hồng Dán, Tinh Bạc 
Liêu

Nhân viện 
Giáo vụ

V,07,07.21 Trường THPT chuyên 
Nguyễn Thj Minh Khai Đại học GDCD Anh văn 

BI

ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

Đạt

02 Trần Mỷ Ngoan 24/05/1989 Khmer Sóc Trăng
ấp Bung Long, xS Long Phú, 
huyện Long Phú, tinh Sóc Trâng

Nhân viên 
Giáo vụ V.07.07.2I Trường THPT chuyên 

Nguyễn Thị Minh Khai
Đại học SP Địa 
lí

Tiếng 
Anh B

Tin học 
A

Dân tộc 
Khmer Đạt

9.2, Vị tr í nhân viỀn Vân thu’ (02.008): 01 thí sinh/ 01 chì tiêu

01 Tiêu KiệnToản 15/09/1989 Kinh sỏc Trăng
ấp Phuức Hủa A, TT Cù Lao 
Dung, huyện Cù Lao Dung, tinh 
Sóc Trăng

Nhản viên 
Vínthư 02.008

Trường THPT chuyên 
Nguyễn Thị Minh Khai

Trung cấp Vãn 
thư - Lưu trữ

Anh văn 
B

Tin học 
A

Chúng chi 
nghiệp vụ 
van thư

Đạt

9.3. V| tri nhân viên y  If (V.08.03.07): 01 thí sinh/ 01 chi tiêu
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Stt Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc Quê quán Hộ khẩu thiròng trú Vị trí dự 
tuyển Ma sổ Đom vị dự tuyển

Thông tin cùa thỉ sinh tại Phiếu đăng ký dự 
tuyển

Đổi ỉtrợng uu tiên

Kết 
quả 
kiểm 
tra 

Phiếu 
đãng 
kỷ dự 
tuyền 
vòng 1

Lý do 
không đạtTrình độ 

chuyên môn

Trình độ
Ngoại
ngữ

Trinh 
độ Tin 

học

Chúng chỉ 
Bồi dirỡng 
Nghiệp vụ 
Sir phạmNam Nữ

(I) m m (4) (S) (6) ơ ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) m (16) (17) (ỈS) (19)

42 Sơn Diệu 19/03/1993 Khmer Sóc Trăng Thuận Hưng, Mỷ Tú, Sóc Trăng Nhân viên Y 
tế v.08.03.07 Trường THPT chuyên 

Nguyễn Thị Minh Khai
Trung cấp Y sĩ 
đa khoa

Anh văn 
B

Tin hoc 
A

Dân tộc 
Khmer Đật

10. Trường THPT DTNT Huỳnh Cirơng

10.1. Vị trí giáo viên Tiếng Anh (V.07,05.15): 04 thí sinh/ 01 chì tiêu

01 Thái Yến Nhi 02/12/1990 Khmer Sốc Trăng
Hèm 2, ấp Tâm Kiên, xã Đại 
Tâm, huyện Mỹ Xuyên,tinh Sốc 
Tràng

Giáo viên 
Tiếng Anh v.07.05.15 Trường THPTDTNT 

Huỳnh Cương
Đại học Ngôn 
ngữ Anh

c c  tiếng 
AnhCl 
Tesol

CCTrá 
học Cmg 

dụng

Chứng chỉ 
NVSP

Dân tộc 
Khmer Đạt

02 Sơn Thái Kim Phụng 19/05/1993 Khmer Sởc Trăng ấp An Hỏa 2, xà Thạnh Thới An, 
huyện Trần Đề, tỉnh Sốc Trăng

Giáo viên 
Tiểng Anh v.07.05.15 Trường THPTDTNT 

Huỳnh Cương
Đại học SP 
Tiếng Anh

Anh vân 
B2 

Tiếng 
Trung cơ

ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Dân tộc 
Khmer Đạt

03 Phan Thi Kim Hằng 14/10/1994 Kinh Bình
Dương

ƠLK08-SỐ32, đường N8 
KĐT5A, P4„ TP. Sóc Trăng

Giảo viên 
Tiéng Anh v.07.05.15 Trường THPT DTNT 

Huỳnh Cương
Đại học Ngôn 

ngữ Anh
Tin học 

A
Nghiệp vụ 

SP Đạt

04 Trần Kim Ngân 16/07/1989 Kinh Sóc Tráng
số 72, đường Bạch Đằng, khỏm 
5, phường 4, TP.SÓC Trăng, tinh 
sỏc Trăng

Giáo viên 
Tiếng Anh v.07.05.15 Trường THPT DTNT 

Huỳnh Cương

Thạc sỹ Lý luận 
và Phương pháp 
dạy học Tiếng 

Anh

CĐ
Công
nghệ
thông

tin

Chửng chi 
bồi dưỡng 

chuyên 
môn NVSP

Đạt

10,2. Vị trí nhân viên Giáo vụ (V.07.07.21): 03 th í sinh/ 01 chi tiêu

01 Trần Thị Trúc 08/03/1990 Kinh Sóc Tráng
ấp Đẳc Thắng, xã Thiện Mỳ, 
huyện Châu Thành, tinh Sóc 
Trăng

Nhân viên 
Giáo vụ V.07-07.21 Trường THPT DTNT 

Huỳnh Cương
Đại học SP Sinh 

học
Anh vSn 

BI

Tin học 
A 

Tin học 
B

Đạt

02 Trương Thị Tú 
Duyên

03/06/1990 Kinh Sóc Trãng sổ 804, Quốc lộ 1, Phường 2, 
TP.SÓC Tráng, tỉnh sỏc Tráng

Nhân viên 
Giáo vụ v.07.07.21 Trường THPTDTNT 

Huỳnh Cưcmg
Cao đẳng Tiếng 

Anh Cao đáng Tin học 
A

Nghiệp vụ 
SP Đạt

03 Sơn Thị Thu Hoa 10/08/1988 Khmer Sóc Trăng
ấp Xây Đá* TT Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tình Sốc 
Trăng

Nhân viên 
Giáo vụ V.07.07.2I Trường THPT DTNT 

Huỳnh Cương
Đại học SP Địa 
lí

Tiếng 
Anh B

Tin học 
A

Dân tộc 
Khmer Đạt

11, Trường THPT Đại Ngăì

11.1. Vị trí giáo viẽn Giảo dục Quốc phòng -  An ninh (V.07.05.15): 01 thí sinh/ 01 chỉ tiêu
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Stt Họ vả tên

Năm sinh

Dãn tộc Quê quán Hộ khẳu (hường trú Vị tri dự 
tuyển

Ma số Dơn vị dự tuyền

Thông tin cũa (hi sinh tại Phiéu đãng ký dự 
tuyỉn

Đối tưựng ưu tiên

K it 
quả 
kiểm 
tra  

Phiếu 
đãng 
ký dự 
tuyển 
vởng 1

Lý do 
không đạtTrình dộ 

chuyên môn

Trình đệ 
Ngoại 
ngữ

Trình 
độ Tin 

bọc

Chứng chỉ 
Bồi duửng 
Nghiệp vụ 
Sir phạmNam Nữ

(1) (2) (3) <4) (S) m Ợ) m m (10) (11) (12) (13) (14) <lỉ) (16) (17) (IS) (19)

01 Võ Thanh Sang 14/04/1996 K-inh Sóc Trăng Thạnh Đúc, Long Đúc, Long 
Phú, tính Sóc Trăng

Giáo vĩên 
Giáo dục 

Quốc phửng 
An ninh

v.07.05.15 Trưỉmg THPT Đại Ngâi Đai hộc GDQP - 
AN

Anh văn
c

Tin hục 
A Đạt

11.2. Vj trí nhãn viên Kể toán (06.032): 01 thí sinh/ 01 chi tiêu

01 Vỡ Thành Đông 15/01/1985 Kinh Sóc Trang ắp Lợí Đứe, Long Đức, Long 
Phú, Sóc Trâng

Nhân viỄn 
Kế toán

06.032 Tniòng THPT Đại Ngãi Đại học Kế toán Tiếng 
Anh BI

Tin họe 
A 

Tin học 
B

Đạt

11.3. Vị trí nhân viên Thư viện (V. 10.02.07): 01 thí sinh/ 01 chỉ tiêu

01 Nguyễn Phucmg 01/01/1985 Kinh Sóc Trăng Số 162. ấp Phú Đa, xã Phú Hữu, 
huyện Long Phú, tinh Sủc Trang

Nhân viên 
Thư viặn

v .l 0.02.07 TruỂrag THPT Đại Ngãi Trung cấp Thu 
viên

Anh vân 
B

Tín học 
A Đạt

12. TrưimgTHPT Đoản Văn T Í

12.1. Vị trí giáo viên Tiếng Anh (V.Ơ7.05.15): 01 thí sin h /01 chỉ tiỉu

01 Trần Thi Thiên Trang 11/12/1999 Kinh Sóc Trang ấp 2, TT Long Phú, huyện Long 
Phú, tình Sóc Trăng

Giảo viên 
Tiếng Anh

v.07.05.15 Trưởng THPT Đoàn Vân 
Té

Đại học SP 
Tiếng Anh

Tiếng 
Anh B2 
Tiếng 

Pháp A2 
Tiếng 

Pháp B

ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bẳn

Đạt

13. Tnrírng THPT Hoàng Diệu

13.1. Vị trí nhân viên Vân thir (02.00S): 01 thi sinh/01 chỉ tiỄo

01 Nguyễn Thi Lệ Thi 13/07/1981 Kinh sỏc Trăng
ắp Đắc Tháng, xẫ Thiện Mỹ, 
huyện Châu Thành, linh Sóc 
Trăng

Nhân vỉên 
Vin thư 02.008 Trường THPT Hoàng Díặu

Trang cấp Thư 
ký Văn phỏng

Anh văn 
A2

Tin hoe 
A

Chúng chi 
nghiệp vụ 
Văn thư

Đạt

14. Tnrimg THPT Huỳnh Hữu NghTa

14.1. Vị trí giáo viền Giáo dục Quốc phòng - An ninh (V.07.05.1S): 03 thi sinh/ 01 chỉ tiêu

01 Võ Thị Hồng Thám 28/08/1997 Kinh Sóc Trăng Hòa Long A, x ỉ An Ninh, huyện 
Chàu Thành, linh Súc Trăng

Giáo viên 
Giáo đục 

Quéc phòng ■ 
An ninh

V.07.05.1S Trưimg THPT Huỳnh Hữu 
Nghĩa

Đai học GDQP - 
AN

Anh văn 
BI

ứng 
dụng 

CNTT 
Cữ bán

Đạt

02 Nguyễn Thành Đại 19/05/1998 Kinh Sóc Trăng ấp Tân Mỹ, xa Mỹ Hucmg, huyện 
Mỹ Tú, tinh Súc Trỉng

Giáo viên 
Giáo dục 

Quác phúng ■ 
An ninh

v.07.05.15 Trường THPT Huỳnh Hữu 
Nghĩa

Đai học GDQP - 
AN

Anh văn 
A2

ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bàn

Đạt
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Stt Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc Quê quán Hộ khầu thường trú Vị trí dự 
tuyển M âsá Đon vị dự tuyển

Thông tin cùa thl sinh tại Phiéu dăng kỷ dụ1 
tuyển

Đối tượng ưu tiên

Kết 
quả 
kiểm 
tra 

Phiếu 
đăng 
ký dự 
tuyẻn 
vỏng I

Lý do 
không đạtTrinh độ 

chuyền môn

Trinh độ
Ngoại
ngữ

Trinh 
độ Tia 

hạc

Chúng chỉ 
Bồi dirõmg 
Nghiệp vụ 
SirphạmNam Nữ

(I) (2) (3) (*) (5) m (7) (*) m (10) (11) (12) (13) (14) (IS) (16) ( ỉ 7) (18) (19)

03 Nguyễn Thị Ngọc 
Diệu

30/04/1994 Kinh Bến Tre 168/TH, ấp Tân Hòạ, xã Tản 
Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Ben Tre

Giáo viên 
Giáỡ dục 

Quốc phòng 
An ninh

v.07.05.15 Trường THPT Huỳnh Hữu 
Nghĩa

Đại học GDQP - 
AN Đạt

14.2. Vị trí giáo viên Tiểng Anh (V.07.05.15): 01 thí sinh/ 01 chỉ tiêu

01 Lê Bấ Nhật Quang 19/12/1991 Kính Hậu Giang Khu vực 3, TP.Ngã Báy, tỉnh Hậu 
Giang

Giáo viên 
Tiếng Anh V.07.05,15 Trường THPT Huỳnh Hữu 

Nghĩa
Đai học SP 
Tiéng Anh

Tiếng
PhápB

Tin học 
A Đạt

15. Trường THPT Kế Sách

15.1. Vj tri nhân viên Kế toán (06.032): 03 thí sinh/ 01 hỉ tiêu

01 Nguyễn Thị Minh 
Phụng 15/08/1990 Kinh Bắc Giang 27/1, ấp Nam Hải, xa Đại Hải, 

huyện Kể Sách, tinh Sốc Trăng
Nhân viên 

Kể toán 06.032 Tnrờng THPT Ké Sách
Đại học Tài 

Chính - Ngân 
hảng

Tiếng 
Anll c

Tin học 
B Đạt

02 Phạm Thi Xuân Hồng 02/01/1988 Kinh sỏc Trăng ấp An Ninh 2,TT Kế Sách, huyện 
Kế Sách, tình Sóc Trăng

Nhân viên 
Kế toán 06.032 Trướng THPT KỂ Sách Đại học Kế toán Tiếng 

Anh B
Tin hpc 

B Đạí

03 Nguyền Thị Tú Kiều 20/10/1984 Kinh Sóc Trăng
số 246, tinh Lộ I, ấp An Phú, TT 
Kế Sách, huyện Kế Sách, tinh 
Sóc Trăng

Nhân viên 
Kế toán 06032 Tnròmg THPT Kể Sách Đại họe Kế toán Tiếng 

Anh B
Tin học 

A Đạt

16. Trường THPT Lê Văn Tám

16.1. Vị trí giáo viên Hóa học (V.07.Ơ4.32): 01 thí sin h /01 chỉ tiễu

01 Trần Phước Đuy 03/01/1987 Kỉnh Hậu Giang ấp Long Binh 2, xâ Long Phú, 
TX Long Mỹ, tinh Hậu Giang

Giảo viên 
Hốahọc V.07.04.32 Trưỉmg THPT Lé van 

Tám
Đại hpc SP Hóa 

bọc
Tiếng 
Anh B

Tin học 
A Đạt

16,2. Vị trí giáo viên Tiếng Anh (V.07,04.32): 01 thỉ sinh/ 01 chỉ tiêu

01 Trần Thị Ngọc 22/12/1994 Kinh Sóc Trăng ấp Cơi Nhi, xã Mỹ Binh, TX Ngã 
Năm, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 
Tiếng Anh v.07.04.32 Tniàmg THPT Lê Văn 

Tám ĐHSP tiếng Anh

Tiếng 
Pháp Ã2 

Tiéng 
Pháp B

ứng
dung
CTTT
nâng
cao

Đạt

17. Trưừng THPT Mỹ Xuyên

17.1. Vị trí nhân viên Kế toán (06.032): 04 thí sinh/ 01 chì tiêu
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Thông tiu của thí sinh tại Phiáu đẫng ký dự 
tuyền

Kết 
quả 
kiểm 
tra  

Phiếu 
đăng 
ký dự 
tuyển 

vòng 1

s u Họ v ì  tên

nam  Sinn

Dân tộc Quê quán Hộ kháu thirờng trú Vị trí dự 
tuyển M ỉ số Dơn vị d(T tuyền

Trình độ 
chuyên môn

Trình độ Trinh Chứng chỉ 
Bồi dirônng 
Nghiệp V» 
Sư phạm

ĐÓi tirựng Uli tiên Lý du 
không đạt

Nam Nữ

Ngoại
ngữ

đệ Tin 
bọc

0 ) fí> (S) <0 (ỉ) (6) (7) m (9) (10) ( l i) (12) (13) (14) (IV (16) (17) (18) (19)

01 Đỗ Thi Thu Thúy 17/02/1988 lChmer Sóc Trang
TL 934, ấp Chợ Cũ, TT Mỹ 
Xuyên, tĩnỉi sủc Trăng

Nhân viỄn 
Kẻ toán 06.032 Trường THPT Mỹ Xuyên Cao đảng Kế 

toán
Anh van 

B
Tin họe 

B
Dảntộc
Khmer

Đat

02 Võ Thi Hồng Nhiên 01/01/1993 Kinh VTnh Long Mỹ Định, Tân Mỹ, Trà Ôn, VTnh 
Long

Nhân viên 
Kế toán 06.032 T rường THPT Mỳ Xuyên

Đại học Tải 
Chính - Ngân 

hàng

Anh vân 
B

Tin hộc 
cơ bàn Đạt

03 Huỳnh Thị Hồng Tha 15/10/1988 Khmer Sóc Trăng
ấp Châu Thành, xâ An Ninh, 
huyện Châu Thành, tinh Súc 
Tráng

Nhân viên 
Kể toán 06.032 Trường THPT Mỹ Xuyên Đại học Ke toán Anh văn 

A
Tin học 

A
Dân tộc 
Khmer

Đat

04 Dương Thi Sầu Riêng 21/05/1985 Kinh Sóc Trăng
991/165/14 Quốc ¡ộ l,Khóm 3, 
Phường 2, TP.SỚC Trăng

Nhân viên 
Kế toán 06.032 Trường THPT Mỹ Xuyên Cao đảng Ké 

toán
Tiếng 
Anh A

Tin học 
A

Đạt

18. T r irờng THPT Ngâ Năm

18.1. Vị tri nhân viên Y tẾ (V.08.03.Ơ7): 02 thl sinh/ 01 chí tiêu

01 Phạm Bảo Thư 24/11/1992 Kỉnh Sóc Trăng
Số 5, Nguyin Huệ, Khỏra 1, 
Phưừng 1, TX Ngã Năm, tinh 
Sóc Trăng

Nhân viên Y 
tế

V.08.03.07 Trường THPT Ngã Năm Trung cấp Y sĩ 
đa khoa

Anh van 
B

Tin học 
A Đạt

02 Lê Bá Huyền 01/01/1993 Kinh sỏc Trăng
ấp Long An, xâ Tán Long, TX 
Nga Năm, tính S6c Trang

Nhân viỄn Y 
tế

V.08.03.07 Trường THPT Ngâ Nám Trung cấp Y sĩ 
đa khoa

Anh van 
B

Tin học 
A

Đạt

19. T r iiừngTHPT Ngọc Tố

191 Vị trí giiữ viên Hỏa học (Vr07.05.15): 03 thí sính/ 01 chỉ tỉỀu

01 Huỳnh Thi Tố Uyên 31/12/1983 Hoa sỏc Trãng
28/25/10, Hàng Vựong, K6, P6, 
TP. Sòc Trăng, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Hóa học

V.07.05.15 Trường THPT Ngọc Tố
Cử nhân Hóa 

học
Anh van 

B
Tin học 

B

Chứng chi 
NVSP 

dáng cho 
giáo viên 
THPTvả 

THCS

Dẫn tộc 
Hoa Đạt

02 Châu Hữu Tải 06/05/1989 Hoa Sóc Trãng
áp Sớe Lèo, xă Lịch Hội Thượng, 
huyện Trần Đề, tinh Sủc Trăng

Giảo viên 
Hỏa học V.07.05.15 Trường THPT Ngọc Tố Đại học SP Hóa 

học
Tiếng 
Anh A

Tin hoe 
A

Dân tộc 
Hoa Đạt
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s t t Ho và tên

Năm sinh

D ân tộc Quê quán Hộ khẩu thường trú Vị trí dự 
tuyển Mã số Đơn vị dự tuyển

Thông tin của thí sinh tại Phiếu đăng ký dự 
tuyển

Đối tượng ưu tiên

Kết 
quả 
kiểm 
tra 

Phiếu 
đăng 
ký dự 
tuyển 
vòng 1

Lý do 
không đạtTrinh độ 

chuyên môn

Trình độ 
Ngoại 
ngữ

Trình 
độ Tin 

học

Chứng chỉ 
Bồi dưỡng 
Nghiệp vụ 
Sư phạmNam Nữ

(1) (2) (3) (*) (S) (6) (7) (8) (9) (10) ( l ĩ) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

03 Phan Thị Tuyết Minh 06/02/1995 Kinh Sóc Trăng ấp Hòa Đặng, xã Ngọc Đông, 
huyện Mỳ Xuyên, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Hóa học V.07.05.15 Trường THPT Ngọc Tố Đại học SP Hóa 

học
Đạt

19.2. Vị trí nhân viên KỂ toán (06.032): 01 thí sinh/ 01 chỉ tiêu

01
Lâm Nguyền Thái 
Quyên

17/11/2000 Kinh Sóc Trăng ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ 
Xuyên, tinh Sóc Trăng

Nhân viên 
Kế toán 06.032 Trường THPT Ngọc Tố Cao đẳng Kế 

toán
Tiếng 

Anh A2

ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bàn

Đạt

20. Trường THPT Nguyễn Khuyến

20.1. Vị tri giáo viên Hóa học (V.07.05.15): 01 th í sinh/ 01 chỉ tiêu

01 Huỳnh Thị Thanh 
Tuyền

10/03/1992 Khmer Sóc Trăng Khóm Cà Lăng A Biển, Phường 
2, TX Vĩnh Châu, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Hóa học v.07.05.15 Trường THPT Nguyễn 

Khuyến
Đại học SP Hóa 
học

Anh văn 
A

Anh văn 
B

Tin học 
A

Dân tộc 
Khmer Đạt

21. Trường THPT Thành phố Sóc Trăng

21.1. VỊ trí giáo viên Giáo dục Quốc phồng - An ninh (V.07.05.15): 06 thí sinh/ 01 chì tiêu

01 Huỳnh Thiên Hơn 24/07/1999 Kinh Sóc Trăng 316, ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, 
huyện Mỳ Tú, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Giáo dục 

Quốc phòng • 
An ninh

v.07.05.15
Trường THPT Thành phố 
Sóc Trăng

Đại học GDQP - 
AN

ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Đạt

02 Lê Thị Ngọc Ánh 24/10/1997 Kinh Sóc Trăng ấp Hòa Bạch, xã Hòa Tú 2, huyện 
Mỹ Xuyên,tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Giáo dục 

Quốc phòng - 
An ninh

v.07.05.15 Trường THPT Thành phố 
Sóc Trăng

Đại học GDQP - 
AN

Anh văn 
B Đạt

03 Nguyễn Huy Hoàng 11/04/1998 Kinh Sóc Trăng
số 248, ấp Mỹ Thành, xã Mỳ 
Quới,TX Ngã Năm, tỉnh Sóc 
Trăng

Giáo viên 
Giáo dục 

Quốc phòng ■ 
An ninh

v.07.05.15 Trường THPT Thành phố 
Sóc Trăng

Đại học GDQP - 
AN

Anh văn 
B

ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Chứng chi 
Nghiệp vụ 

SP
Đạt

04 Lâm Trường Kỳ 16/11/1995 Khmer Sóc Trăng xã Đại Tâm, huyện Mỳ Xuyên, 
tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Giáo dục 

Quốc phòng ■ 
An ninh

v.07.05.15 Trường THPT Thành phố 
Sóc Trăng

Đại học GDQP - 
AN

Dân tộc 
Khmer Đạt

05 Lương Thanh Đại 18/05/1997 Kinh Sóc Trăng ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, 
huyện Long Phú, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Giáo dục 

Quốc phòng ■ 
An ninh

v.07.05.15 Trường THPT Thành phố 
Sóc Trăng

Đại học GDQP - 
AN

Anh văn
c

Tin học 
B Đạt
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s t t Họ và tín

¡Vảm sinh

Dân tộc Quê quân Hộ khẩu thirỉrngtrA
Vj trí dự 

tuyên
M i sá Đon vị dự tuyển

Thßng tin của thi sinh tại Phiếu đáng ký dự 
tuyển

Đối tượng ưu tiên

Kết 
qua 
kiểm 
tra  

Phiếu 
đđng 
ký dự 
tuyển 
vòng 1

Lý do 
không dạtTrình độ 

chuyên môn

Trình độ 
Ngoại 
ngữ

Trình 
dộ Tin 

học

Chứng chỉ 
Bồi dtrởng 
Nghiệp vụ 
Su- phạmNam Nữ

0 ) (2) (3) (*> m <6) (7) m m (10) (11) 02) 03 ) (14) (ISị (16) 07) (18) (19)

06 Nguyễn Thi Mai Vi 27/07/1997 Kinh Đăk Lăk số 62, Thân 4, Tân lỉòa, Buôn 
Đôn, Đắk Lãk

Giáo viên 
Giáo dục 

Quóc phòng. 
An ninh

V.07.05.I5 Trường THPT Thánh phố 
Sốc Trăng

Đại học GDQP - 
AN

Tin học 
cơ bản Đạt

21.2. Vị trí giáo viên Tin học (V.07.0S.15): 01 thf sinh/ 01 chì tiêu

01 VÖ Thi Hồng Đẹp 15/01/1985 Kinh Sóc Trăng
ấp H6a Phuông, Hòa Tú 1, Mỹ 
Xuyên, Sóc Trăng

Giáo viên 
Tin học

v.07.05.15 T rưimg THPT Thảnh phổ 
Sốc Tríing

Đại học SP Tín 
học

Tiéng 
Anh B

Tin học 
A

Tin học 
B

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ 

SP
Đạt

12. TnLTỬng THPT Thuận Hòa

22.1, Vi tri giáo viên Giáo dục Quốc phùng - An ninh (V.Ơ7.0S.15): 03 thí »ình/ 01 chỉ tỉỄu

01 Trầm Chi Hiếu 07/12/1999 Khmer Sóc Trăng
ấp Trả Quýt, TT Chầu Thành, 
huyện Châu Thành, tinh Sốc 
Trăng

Giáo viên 
Giáo dục 

Quéc phòng ■ 
An ninh

V.07.05.15 Trường THPT Thuận Hờa Đại hoc GDQP - 
AN

Anh vản
A3

ứng 
dụng 
CNTT 
Cơ bản

Dân tộc 
Khmer Đạt

02 Phan Ngọc Huyền 11/06/1999 Kinh sỏc Trăng
ấp Đoản Ván Tốf xã Đại An 1, 
huyện Cù Lao Dung, tình Sóc 
Trăng

Giáo viên 
Giáo dục 

Quốc phòng ■ 
An ninh

V.07.05.15 Trưimg THPT Thuận Hòa Đại học GDQP - 
AN Đạt

03 Thạch Xem 07/04/1999 Khmer Sóc Trăng ấp K.iếl Lập B, Lâm Tân, Thạnh 
Tri, Sốc Trăng

Giáo viên 
Giáo dục 

Quốc phàng 
An ninh

v.07.05.15 Trường THPT Thuặn Hòa Đ®i hoc GDQP - 
AN

Dân tộc 
Khmer Đạt

23. 'IVHửng THPT Văn Ngọc Chinh

23.1. VỊ tri nhân viỀn Kế toán (06.03Ỉ): 01 thí sinh/ 01 chỉ liêu

01 Trần Thị BỂ Ngả 06/05/1992 Kinh Sóc Trâng ắp Bưng Cóc, xả Phú Mỹ, huyện 
Mỹ Tú, tinh Sóc Trăng

Nhán viên 
Kẻ toán 06.032

Trưimg THPT van Ngọc 
Chinh

Đũi học Kế toán Anh vãn 
B

Tin học 
cơ bản Đạt

23.2. ì 'ị  trí nhản viên Y tỂ (V.08.03.07): 02 thi sinh/ 01 chi tiỉii

01 Phạm Thị Kim Thoa 06/10/1983 Kinh Bén Tre
ấp Ngọn, xã Thậnh Quới, huyện 
Mỹ Xuyên, tinh Sóc Trăng

Nhàn viên Y 
tế v.08.03.07 TTUỄmgTHPT Vân Ngọc 

Chinh
Trung cấp Y sT 

đa khoa
Tiếng 

Anh A2
Tin học 

A Đạt

02 Nguyễn Hồng Diận 0Ĩ/04/1992 Kinh Sóc Trâng
ấp Hờa Tân, xã Hòa Tú 1, huyện 
Mỹ Xuyên,tình Sóc Trăng

Nhàn viên Y 
té

v.08.03.07 T rường THPT Vân Ngọc 
Chính

Trung cấp Y sĩ 
đa khoa

Anh van 
B

Tin học 
A Đạt
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SH Họ và tên

N ỉm  sinh

Dãn tộc Quê quán Hộ khẩu thirừng trú Vị trí dự 
tuyền Ma số Đơn vị dự tuyền

Thõng tin cũa thi sinh tại Phiếu đâng ký dự 
tuyển

Dối tượng mi tiên

Kểl 
quà 
kiểm 
tra 

Phiếu 
đãng 
ký dự 
tuyển 
vòng l

Lý do 
không dạtTrình độ 

chuyên môn

Trình độ
Ngoại
ngữ

Trình 
độ Tin

học

Chứng chỉ 
Bồi durững 
Nghiệp vụ 
Sir phạmNam Nữ

<n (2) m (*) (6) (7) m m (10) (11) (12) (13) (14) (1S)\ (16) Ị (17) m (19)

24. Trường THPT v inh  Hãi

24.1. Vj tr í giáo viên Thễ dục (V.07.05,15): 02 thí sinh/ 01 chỉ tiêu

01 Trần Thanh Nam 07/01/1992 Khmer Sóc Trâng Khóm Vĩnh An, Phuỉmg 2, TX 
Vĩnh Châu, tính Sỗe Trăng

Giáo viên 
Thể dực v.07.05.15 TruimgTHPT Vĩnh Hải Đại hộc GD Thé 

chất
Dân tộc 
Khmer Đạt

02 Lý Lâm Wu1h Thi 23/11/1993 Khmer Súc Trũng
ấp Rịch Sên, xã Thanh Phủ, 
huyện Mỹ Xuyên, tinh Súc Trăng

Giáo viên 
Thế dục

v.07.05,15 Tritỉmg THPT Vĩnh Hài Đại hgc GD Thề 
chất

Chímg 
nhặn tiếng 
Anh trình 

độ A

ứng 
đụng 
CNTT 
cơ bán

Dân tộc 
Khmer Đạt

B. D a n h  sá c h  th i s in h  k h ô n g  d ạ t  v ò n g  ỉ

01 Lâm Ngọc Mai 05/05/1991 Khmer Sủc Trăng ấp Đai Úi, Phú Mỹ, Mỹ Tú, Sủc 
Trăng

Giáo viên 
Tin họe v.07.03.29 Tnrửng Nuôi dạy trè 

khuyết lật
Kỹ sư Công 
nghệ Thông tín

Chứng chl 
NVSP 

đành cho 
giáo viên 
Đai hoc, 
Cao đẳng

Khmer Không
đạt

Chứng chỉ 
nghiệp vụ 
sư phạm 

không phù 
hợp

02
Thạch Thj Rẳc Sa 
Mây

03/04/1996 Khmer Sóc Trăng K.Wath Pich, p.Vĩnh Phước, TX 
vĩnh Châu

Nhản viên 
Giáo vụ V.07.07.2Ì TruímgTHCS vàTHPT 

DTNT Vĩnh Châu Đại họe GDCD

Chứng 
nhận tiếng 
Anh trinh 

độ A

ứng 
dung 

CNTT 
cơ bàn

Khmer Không
đạt

Chứng nhận 
tiếng Anh 
trình độ A 

(thiếu 
chứng chi 

Ngoại ngữ)

03 Ong Kim Chi 02/02/1988 Hoa Sóc Trăng
ấp No Tom, xỉ Hòa Đông, TX 

Vĩnh Cháu, tinh Sủc Trăng
Nhân viên 
Giáo vụ

v.07.07.21 TnróngTHCS vẳTHPT 
DTNT Vĩnh Châu

Cao đáng Tin 
học

CĐTin
họe

Chứng chi 
Nghiệp vụ 

SP
Hoa Không

đạt

Thiếu 
chứng chi 
Ngoại ngừ

04 Sơn Hoàng Hạnh 11/02/1991 Khmer Sóc Trang Khóm VTnh Bình, Phuimg 2, TX 
Vĩnh Châu, tinh Sóc Trăng

Nhân vĩên 
Giáo vu v.07.07.21 Trưởng THCS vàTHPT 

DTNT VTnh Châu
Cao đảng Tin 
học

Cao
đẳng

Nghiệp vụ 
SP Khmer Không

đạt

Thiếu 
chửng chl 
Ngoại ngữ

12



s it Họ và tên

Năm sinh

M a  tộc Quê quản >lộ khẩu thirỉm gtrú
Vị tri dự 

tuyển Mã sê Đ<m vị dự tuvển

Thõng tin cũa thí sinh tại Phiếu đăng kỷ dự 
tuyỉn

Đối tuựng uu tiỉn

KẾt 
quả 
kiểm 
tra 

Phiếu 
đãng 
kỷ dự 
tuyển 
vỏng 1

Lý do 
không đạtTrình độ 

chuyên môn

Trìnb độ 
Ngoại 
ngữ

Trình 
độ Tin 

học

Chứng chi 
Bồi dirihig 
Nghiệp vụ 
Sir pbạmNam Nữ

(I) (2) (3) w (S) (6) (7) m (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) m (19)

05 Phạm Hồng Himg 21/10/1995 Kinh Hà Nam
191/15, Trỉn Hưng Đạo, PhuỂmg 
3, TP.SỐC Trầng, tĩnh sóc Trăng.

Giáo viên 
Tiếng Anh

v.07.05,15 Truửng THCS vả THPT 
Khánh Hòa

Đại học Ngôn 
ngữ Anh

Chúng chi 
TESOL

Không
đạt

Thiếu 
chứng chỉ 
Bồi dưỡng 
nghiệp vụ 
sư phạm 
dành cho 
giáo viên 
THCS và 

THPT

06 Nguyễn Ngọc 
Phương Trinh

05/01/1999 Kinh Sóc Trâng 116, Cao Thắng, Phường s, 
TP.Sóc Trăng, tinh Sốc Trăng

Giáo viên 
Tiếng Anh v.07.04.32 Truừng THCS vàTHPT 

Khánh Hủa
Đại học Ngôn 
ngữ Anh

ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Không
đạt

Thiểu 
chứng chỉ 
nghiệp vụ 
sư phạm

07 Đặng Thị việỉ Trinh 17/06/1994 Kinh Thừa Thiên 
Huế

xa Hương Phong, TP. Huê, tinh 
Thửa ThiỄn Huế

Nhân viên 
Văn thư

02.008 Tnrờng THCS và THPT 
Khánh Hửa

Cao đáng Thư 
ký Vin phùng

Tiếng 
Anh A

Tin học 
B

Không
đạt

Thiếu 
chứng chì 
bổĩ dưỡng 
nghiệp vự 
Văn thư

08
Nguyễn Thj Bích 
Tuyển

25/12/1978 Kính Sóc Trang
Ắp Trưírng An, Trường Khánh, 

Long Phú. Sóe Trăng
Nhân viỄn 

Văn thư
02.008 Tniùng THCS và THPT 

Tân Thanh
Trung cấp Thu 
ký Vân phòng

Tíéng 
Anh B

ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Không
đạt

Thiếu 
chứng chi 
bồi dưởng 
nghiệp vụ 
Văn thư

09 Trần Hoâng Hiệp 27/07/1W8 Khmer Sóc Trang
383/152, dưòmg 30/4. khóm 5, 
PhuÈmg 9, TP.SÓC Trâng, tinh 

Sóc Trang

Giáo viên 
Thể dvic

V.07.05.15 Trường THCSvầTHPT 
Trần Đẻ

Đại học huấn 
luyện Thề thao

Anh vân 
B

ứng 
đựng 
CNTT 
cơ bản

nghiệp vụ 
sư phạm 
dành cho 
giáo viên 
trung eấp

Khmer
Không

đạt

Chửng chỉ 
nghiệp vụ 
sư phạm 

không phủ 
hợp

10 Maí Đải 19/03/1987 Khmer Sóc Trâng
ấp Đại Nôn, xa Liêu Tú, huyện 

Trần Đề, tinh Súc Trăng
Giảo viỀn 
Tiếng Anh V.07.05.15 Trường THCS và THPT 

Trần Đề
Đại học Ngôn 
ngữ Anh

Anh văn 
BI 

Trang cắp 
Khmer

ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bán

uturng chi 
nghiệp vụ 
sư phạm 
dành cho 

giăng viên 
trong cơ sớ

gián ảtư'

Khmer Không
đạt

Chứng chỉ 
nghiệp vụ 
sư phạm 

không phù 
hợp

13



Năm sinh
Thông tin của thí sinh tại Phiếu đăng ký dir 

tuyển

Kết
quả

Sit Họ và tên Dân tộc Quê quán Hộ khẩu thường trú Vị trí dự 
tuyỉn Mä su Đửn vị dự tuyển Trình độ

Ngoại
ngữ

Trinh 
độ Tin 

học

Chứng chỉ 
Bồi dirỗng 
Nghiệp V* 
Sir phạm

tra
Phiếu Lỷ do

Nam NO'

Trình độ 
chuyên môn

đăng 
ký dự 
tuyển 

vàng 1

không đạt

(I) (2) (3) <*) (S) (6) ơ ) (*) m (10) (II) (12) ( l ì) (14) ( í 5) (16) (17) (18) (19)

11
Nguyễn Đào Viên 
Phúc

31/01/1990 Kinh Sóc Trang 6/3, Đề Thám, Khóm 4, Phướng 
1, TP.SÓC Trăng, tỉnh Sủc Trăng

Giáo viên 
Tiếng Anh v.07.05.15 Trường THPT chuyên 

Nguyễn Thi Minh Khai

Đại học ngôn 
ngừ Anh; Thạc 
sỹ Lý luận và 
Phương pháp 
dạy học Tiếng 
Anh

Tin học 
A

Không
dạt

Thiểu 
chửng chi 
Bồi dưửng 
nghiệp vụ 
sirphạm 
dành cho 
giáo viên 
THCS và 

THPT

12 Tô Quân Bảo 09/11/1997 Kinh Sóc Trỉng 16, Nguyễn Đinh Chiểu, Phuừng 
4, TP.SÓC Trảng

Giáo viên 
Tiéng Anh v.07.05.15 Trường THPT chuyèn 

Nguyễn Thi Minh Khai

Đại học ngôn 
ngừ Anh; Thạc sĩ 
giáo dục chuyên 
ngành giảng dạy 
tiếng Anh

ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bàn

Không
đạt

Thiếu 
chứng chi 
Bồi dưỡng 
nghiệp vụ 
sư phạm 
dảnh cho 
giáo viên 
THCSvà 

THPT

13 Huỳnh Thị ú t  Mười 19/02/1994 Kinh Sóc Trăng ấp Nguyền TSng, Đại Ân 1, Cù 
Lao Dung, Súc Trăng

Giáo viên 
Tĩn học v.07.05.!5 Trường THPT Đoàn Văn 

Tổ ĐHSP Vật ỉý Tiểng 
Anh B

Con
Thư
ơng
binh

Không
đạt

Bằng 
chuyên môn 
không phù 

hợp

14 Nguyễn Kim Ngân 06/03/1988 Kinh sỏc Trăng ấp Phước Thọ c , xâ Mỹ Phuúc, 
huyện Mỹ Tú, (inh Sóc Trăng

Giáo viên 
Tiểng Anh v.07.05.15 Trường THPTDTNT 

Huỳnh Cương Đại học Anh văn Tin học 
B

Chứng chl 
NVSP bậc 

2

Không
đat

Chứng chỉ 
NVSP bậc 2 
{dành cho 
giảng viên 
Cao đẳng, 
Đại học)

15 Lảm Thị Thu Vàng 25AJ2/1994 Khmcr Sóc Trăng ấp Tân Quĩ A, xa Tỉn Hưng, 
huyện Long Phu. íĩnh sỏc Trâng

Giáo viên 
Tiéng Anh v.07.05.15 Trường THPT DTNT 

Huỳnh Cưcmg
Đại học Ngôn 
ngừ Anh

Tiếng 
Trung bậc

3

Phưcmg 
pháp giáng 
dạy tiếng 

Ánh 
(TESOL 

Moduĩe 3)

Khmer Không
đat

Thiểu 
chứng chỉ 
Bồi dường 
nghiệp vụ 
SƯ phạm 
dành cho 
giáo viên 
THCSvà 

THPT

14



s tt Họ vả tên

Nim sinh

ưiD  tộc Q uêquỉn Hộ khẩu (hường trú Vị tri dự 
tuyền

Mã số Đon vị dự tuyển

Thông tin cùa thỉ sinh tại Phiếu dâng ký dự 
tuyển

Đối ttrọrng ITU tiên

Két 
quả 
kiểm 
tra 

Phiểu 
đăng 
ký dự 
tuyển 
vòng 1

Lỷ cio 
không đạtTrinh độ 

chuyên môn

Trình độ
Ngoại
ngữ

Trinh 
độ Tin 

học

Chúng chỉ 
Bồi duttng 
Nghiệp vụ 
Sư phạmNam Nữ

(1) (2) m (4) (S) (6> (7) m m (10) (II) (12) (13) (14) (IS) (16) ơn (18) (19)

16 Nguyễn Thí Hồng Ni 01/01/2000 Kinh Sốc Trang
ắp Phưong Thạnh 1, xã Hưng 
Phú, huyện Mỹ Tú, tinh Súc 

Trăng

Nhân viên 
Giáo vụ

v.07.07.21 Tnrórng THPT DTNT 
Huýnh Cương Đ0Ĩ học GDCD

Chứng 
nhặn tiếng 

Anh 
lương 
đưong 

trinh độ A

ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bẳn

Không
đạt

Chúmg nhận 
tiểng Anh 

tương 
đương trình 
độ A (Thiểu 
chứng chỉ 

Ngoại ngữ)

17 Sơn Thi Kim Giang 30/04/1997 K-hmcr Sóc Trăng
ắp An Hòa, xả Thái An Hội, 

huyện Kế Sách, tính Sốc Trăng
Nhân viên 

Giáo vụ
V,07.07.21 Trường THPT DTNT 

Huỳnh Cương
Đại hụt SP Địa 
11

Khmer Không
đạt

Thiếu \  
chứng chi 
Tin hoc, 

Ngoại nga

18 Luu Minh Tần Ol/OBmgg Khinct Sóc Trăng
08, ấpTràLây 2, xâThuãn 

Hưng, huyện Mỹ Tú, tinh Sủc 
Trang

Giáo viên 
Giác dục 

Quốc phòng 
An ninh

v.07.05.15
Trường THPT Huỳnh 
Nghĩa

Cứ nhân Quân 
sự cơ sở, Đại 
học LuẠt

Tin học 
ứng 
dụng

Chímg chi 
NVSP cho 
OVTHPT 
vàTHCS

Khmer Không
đạt

Bẳog 
chuyên môn 
không phù 

hợp

19 Tô Giang Xuân Huặ 15/01/1995 Hoa Sóc Trăng
ấp Chợ Mới, TT Hưng Lợi, 

huyện Thạnh Tri, tinh Sốc Trâng
Giáo viên 
Tiéng Anh V.07.04.32 Truùng THPT Lê van 

Tim
Đai học Ngôn 
ngữ Anh

Chúng chi 
NVSP 

dành cho 
giáo vĩên 
Đại học, 
Cao dẳng

Hoa Không
đạỉ

Chứng chỉ 
nghiệp vụ 
sư phạm 

không phù 
hợp

20 Nguyễn Kha Thùy 11/08/1991 Hoa Sóc Trang
ấp Sóc Lèo B, TT Lịch Hội 

Thượng, huyện Trần Đé, tinh Sóc 
Trăng

Nhân viẽu 
Vân thư 02.008

Trnỉmg THPT Lịch Hội 
Thượng

Trung cắp Thư 
ký Vân phòng

Anh vSn 
B

Tin học 
A Hoa

Không
đạt

Thiếu 
chứng chi 
bồi dưỡng 
nghiệp vụ 
Văn thư

21
Nguyễn Thi Thaiđi 
Huyền

19/01/1994 Kinh Sóc TiỀng
969/37/2 QL1A, K3, P10, TP. 

Súc Trăng, tình sóc TiSng
Nhẫn viên 

Kế toán
06.032 Trường THPT Mỹ Xuyên Cao đáng KỂ 

toán
Tin học 

B
Không

đạt

Thiểu 
chứng chỉ 
Ngoại ngừ

15



Stt Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc Quê quán Hộ khẩu thưởng trú Vị trí dự 
tuyển Ma số Đơn vị dự tuyển

Thông tin cùa thi sinh tại Phiếu đăng kỷ dự 
tuyển

Đổi tượng ưu tiên

Kết 
quả 
kiểm 
tra 

Phiếu 
đăng 
kỷ dự 
tuyền 

vòng I

Lý do 
không đạtTrinh độ 

chuyên môn

Trình đệ 
Ngoại 
ngữ

Trình 
độ Tin 

học

Chúng chỉ 
Bồi dir&ng 
Nghiệp vụ 
Sư phạmNam Nữ

(1) (2) (S> (4) (S) (6) (7) m (9) m ( t i) (12) (13) (14) (ÍSÌ (16) (17) (18) (19)

22 Nguyễn Huỳnh Trang 15/09/1996 Kinh sỏc Trăng ấp Tán Trà, xã Vĩnh Tân, TX 
Vĩnh Châu, tinh Sốc Trăng

Giáo viên 
Tiếng Anh v.07.05.15 Trường THPT Nguyễn 

Khuyến
Đại học Ngôn 
ngữ Anh

Không
đạt

Thiểu 
chứng chỉ 
Bồi dưỡng 
nghiệp vự 
sư phạm 
dành cho 
giáo viên 
THCSvà 

THPT

23 Đào Thị Thanh Huệ 18/02/2000 Kinh Bình Định Thôn Hiệp An> xẫ Mỳ Khánh, 
huyện Phù Mỳ, tỉnh Binh Định

Nhản viên Y 
tế v.08.03.07 Trường THPT Nguyễn 

Khuyến
Trung cấp Y sĩ 
đa khoa

Không
đạt

Thiếu 
chứng chi 

Ngoại ngữ, 
Tin học

24 Lâm Phước Nguyên 05/05/1991 Khmer Sóc Trăng ấp Đai Úi, Phú Mỳ, Mỹ Tú* Sóc 
Trũng

Giáo viên 
Tin học V.07.05,15 Trường ÌT1PT Thảnh phố 

Sóc Trăng
Kỹ sư Công 
nghệ Thông tin

Chứng chỉ 
NVSP 

dành cho 
giáo viên 
Đại học, 
Cao đẳng

Khmer Không
đạt

Chứng chi 
nghiệp V\I 
sư phạm 

không phù 
hợp

25 Lê Tuyểt Ngữ 20/11/1999 Kinh Sóc Trâng ấp Phú B, xã Thạnh Phú, huyện 
Mỹ Xuyên, tinh Sóc Trăng

Nhân viên 
Kế toán v.06.032 Trường THPT Văn Ngọc 

Chính
Cao đẳng Kế 
toán

Chứng 
nhận tiểng 
Anh trình 

độ A2

ứng
dụng

CNTT 
cơ bản

Không
dạt

Chứng nhận 
tiếng Anh 

trình độ A2 
(Thiểu 

chứng chì 
Ngoại ngữ)

16



Phụ lục 2

NỘI DUNG ÔN THI VÒNG 2V

\m theo Thông bảo sổ 04/TB-HĐTDVC ngày 09/9/2022 của Hội đồng 
tuyên dụng viên chức năm 2022)

*  Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 (chú trọng 
14 Điều sau đây):

- Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Điều 5. Yêu cầu kế toán
- Điều 6. Nguyên tắc kế toán

- Điều 8. Đối tượng kế toán

- Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm

- Điều 16. Nội dung chứng từ kế toán
- Điều 18. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán

- Điều 24. Sổ kế toán

- Điều 25. Hệ thống sổ kế toán

- Điều 26. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán

- Điều 29. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán

* Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 
2015 (chú trọng 12 Điều sau đây):

- Điều 5. Phạm vi ngân sách nhà nước

- Điều 6. Hệ thống ngân sách nhà nước

- Điều 13.Kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước

- Điều 18. Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước

- Điều 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của đon vị dự toán ngân sách

- Điều 41. Căn cử lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm

- Điều 42. Yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm

- Điều 43. Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
- Điều 49. Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước

- Điều 56. Tổ chức chi ngân sách nhà nước

- Điều 68. Lập quyết toán ngân sách nhà nước của đơn vị dự toán ngân sách 
và chủ đầu tư

- Điều 70. Thời hạn và trình tự quyểt toán ngân sách nhà nước

- Điều 39. Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ
- Điều 40. Kiểm kê tài sản

- Điều 52. Những người không được làm kế toán



* Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 
6 năm 2017 (chú trọng 6 Điều sau đây):

- Điều 6. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công

- Điều 8. Công khai tài sản công

- Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công

- Điều 20. Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản 
lý, sử dụng tài sản công

- Điều 38. Thống kê, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại, báo cáo tài sản công tại 
cơ quan nhà nước.

2. Văn thư
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư;

- Quyết định sổ 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính 
nhà nước;

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

3. Thư viện
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

- Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25/5/2020 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài 
nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010.

- Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 2019 (sửa đổi, bổ sung 
một sô Điêu của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức).

4. Ytế
Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Phê duỵệt các tài liệu truyền thông về phòng chổng, dịch bệnh COVID- 
19 và công tác y tế trong trường học.

5. Giáo vụ
- Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Quy định mã so, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên 
giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông 
chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập.



- Thông tư Liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2019 của 
Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một sổ chế độ tài chính đối với 
học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc.

- Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội 
trú.

6. Hóa học (cấp THCS)
- Nắm được đặc điểm môn Hóa học

- Quan điểm xây dựng chương trình

- Yêu cầu cần đạt

- Nội dung giáo dục: Chất và sự biến đổi của chất

*  Chất có ở xung chúng ta

- Các thể (trạng thái) của chất

- Oxygen và không khí

- Một sổ vật liệu, nhiên liệu,nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông
dụng

- Dung dịch
- Tách chất ra khỏi hỗn hợp

*  Cẩu trúc của chất

- Nguyên tử

- Nguyên tố hoá học

- Sơ lược về bảng tuần hoàncác nguyên tốhoá học

- Phân tử; đơn chất; hợp chất

- Sơ lược về liên kết hoá học

- Hoá trị; công thức hoá học

*  Chuyển hoá hoá học

- Biến đổi vật lí và biến đổi hoá học

- Phản ứng hoá học

- Năng lượng trong các phản ứng hoá học

- Định luật bảo toàn khối lượng
- Phưomg trình hoá học

- Tính theo phương trình hoá học
- Mol và tỉ khối của chất khí
- Nồng độ dung dịch



- Tổc độ phản ứng và chất xúc tác

- Acid -  Base -  pH -  Oxide -  Muối

- Phân bón hoá học

- Tính chất chung của kim loại

- Dãy hoạt động hoá học của kim loại

- Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim

- Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại

- Giới thiệu về chất hữu cơ

- Alkane và alken

- Ethylic alcohol và acetic acid

- Lipid -Carbohyđrate -Protein

- Polymer

7. Hóa học (cấp THPT)
- Nắm được đặc điểm môn Hóa học THPT
- Quan điểm xây dựng chương trình cấp THPT

- Yêu cầu cần đạt của các lớp 10, 11, 12 (trong đó lưu ý khối 10 theo 
chương trình giáo dục phổ thông 2018)

- Nội dung giáo dục 

+ Cấu tạo nguyên tử

+ Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học 
+ Liên kết hóa học 

+ Phản ứng oxi hóa -  khử 

+ Năng lượng hóa học 

+ Tốc độ phản ứng hóa học 

+ Nguyên tố nhóm VIIA-Halogen 
+ Sự điện li 

+ Nitơ -  Photpho 

+ Cacbon-Silic
+ Hiđrocacbon (no, không no, thơm)
+ Ancol, phenol

+ Andehit-Axit-este-amin-aminoaxit-Polime 
+ Hóa học vô cơ (kim loại nhóm IA, IIA, Nhôm, s ắ t . . .)
+ Thí nghiệm hóa học, giải thích hiện tượng hóa học...

8. Tiếng Anh (cấp THCS và THPT)
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- Chương trình môn tiếng Anh (ban hành kèm theo thông tư số 32/2018/TT- 
BGDĐT ngày 26/12/2018 của BGDĐT).

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

- Xây dựng ma trận, đặc tả đề kiểm tra định kỳ môn Tiếng Anh

- Công văn số 5333/BGDĐTGDTrH ngày 29/9/2014 về việc triển khai 
kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp trung 
học từ năm học 2014-2015

- Thông tư số 22/TT- BGDĐT ngày 20/7/2021 về việc qui định về đánh giá 
học sinh THCS và THPT

9. Tin học khối THPT
9.1. Những kiến thức cơ bản và khối kiến thức chuyên môn càn có đáp ứng 

giảng dạy tin học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (ban hành kèm theo 
thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức: có về Kiến trúc máy tính, thiết bị số; 
hiểu về nguyên lý hoạt động của máy tính, phần mềm ứng dụng cơ bản; Có kiến 
thức về Trí tuệ nhân tạo.

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet: Sử dụng được Internet phục vụ dạy 
và học; Ket nổi được thiết bị số vào mạng, kiến thức mạng máy tính.

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số: có kiến thức 
pháp lí trong môi trường số;

Chủ đề E. ứ ng  dụng tin học: ứng dụng tin học văn phòng MS Office; Phần 
mềm chỉnh sửa ảnh, làm video; Thiết kế web; sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học, 
dạy học online.

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính: Lập trình căn bản 
với ngôn ngữ lập trình Scratch, Python, C++; Hệ quản trị CSDL; Lập trình web 
cơ bản.

Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học: Có hiểu biết về ngành nghề trong lĩnh 
vực CNTT.

9.2. Ngoài ra, giáo viên tin học cần có những kỹ năng sau:

- Có kỹ năng sư phạm và biết vận dụng các thành tựu mới của khoa học 
giáo dục để hoàn thành nhiệm vụ;

- Có kỹ năng ra đề kiểm tra và đáp án theo định hướng phát triển năng lực 
phẩm chất đúng theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

- Có thể sử dụng thành thạo máy tính với các phần mềm thông dụng, nhất 
là các phần mềm được đưa vào giảng dạy ở trường phổ thông, có kỹ năng khai 
thác các phần mềm mới; Biết lắp ráp, bảo trì, nâng cẩp hệ thống máy tính, mạng 
máy tính ở trường phổ thông cũng như biết cách khai thác, sử dụng tốt các phương 
tiện dạy học hiện đại;



- Có kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác khi giải quyết các vấn đề chuyên môn 
và kĩ thuật thuộc lĩnh vực CNTT, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, biết 
gắn kết nội dung giảng dạy với thực tế cuộc sống.

10. Tin hoc khối Tiểu hoc
• ■

10.1. Những kiến thức cơ bản và khối kiến thức chuyên môn cần có đáp 
ứng giảng dạy tin học theo chương trình giáo đục phổ thông 2018 (ban hành kèm 
theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo).

Chủ đề A. Máy tính và em: kiến thức về Kiến trúc máy tính, thiết bị số; 
phần mềm ứng dụng cơ bản; kĩ thuật gõ văn bản tiếng Việt.

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet: kĩ thuật tìm kiếm, khai thác thông tin 
trên Web.

Chủ đề c . Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin: Kiến thức về thư 
mục, cây thư mục, tổ chức lưu trữ tệp tin trong máy tính, thiết bị thông minh;

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số: Cách thức 
sử dụng bảo vệ thông tin cá nhân trong môi trường số; Cách mua, sử dụng, chia 
sẻ bản quyền phần mềm đúng pháp luật;

Chủ đề E. ứ ng  dụng tin học: Sử đụng ứng dụng MS PowerPoint, MS Word; 
sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học, dạy học online.

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính: Lập trình căn bản 
với ngôn ngữ lập trình Scratch.

10.2. Ngoài ra, giáo viên tin học cần có những kỹ năng sau:

- Có kỹ năng sư phạm và biết vận dụng các thành tựu mới của khoa học 
giáo dục để hoàn thành nhiệm vụ;

- Có kỳ năng ra đề kiểm tra và đáp án theo định hướng phát triển nãng lực 
phâm chât đúng theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

- Có thể sử dụng thành thạo máy tính với các phần mềm thông dụng, nhất 
là các phần mềm được đưa vào giảng dạy ở trường phổ thông, có kỹ năng khai 
thác các phân mêm mới; Biêt lăp ráp, bảo trì, nâng câp hệ thông máy tính, mạng 
máy tính ở trường phổ thông cũng như biết cách khai thác, sử dụng tốt các phương 
tiện dạy học hiện đại;

- Có kỳ năng làm việc nhóm, hợp tác khi giải quyết các vấn đề chuyên môn 
và kĩ thuật thuộc lĩnh vực CNTT, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, biết 
gắn kết nội dung giảng dạy với thực tế cuộc sống.

11. Giáo dục Quốc phòng - An ninh
* Nội dung ôn tập
- Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng.
- Đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội.
- Băng bó vết thương.



7

- Kỹ thuật sử dụng lựu đạn.
- Kỹ thuật sử dụng súng tiểu liên AK.

- Các Tư thế vận động cơ bản trên chiến trường.

- Phương pháp và Nghiệp vụ giảng dạy GDQP-AN

* Cấu trúc đề thi
Tự luận 03 câu hỏi, bao gồm 02 câu kiến thức chuyên ngành trọng điểm 

(K10, KI 1, K12); 01 câu Nghiệp vụ sư phạm hoặc Phương pháp giảng dạy.

12. Thể dục (cấp THPT)
* Nội dung ôn tập

- Phần chính: Điền Kinh
- Phần thể thao tự chọn: Ngẫu nhiên 01 trong 4 nội dung (Bóng Chuyền, 

Bóng rổ, Cầu đá, cầu  lông).

* Cấu trúc đề thi
Tự luận 03 câu hỏi, bao gồm 02 câu kiến thức chuyên ngành (01 câu ở phần 

chính, 01 câu phần thể thao tự chọn); 01 câu Nghiệp vụ sư phạm và Phương pháp 
giảng dạy.

13. Thể dục (cấp THCS)
* Nội dung ôn tập
- Phần chính: Điền Kinh
- Phần thể thao tự chọn: Ngẫu nhiên 01 trong 4 nội dung (Bóng Chuyền, 

Bóng rổ, Cầu đá, cầu lông).

* Cấu trúc đề thi
Tự luận 03 câu hỏi, bao gồm 02 câu kiến thức chuyên ngành (01 câu ở phần

chính, 01 câu phần thể thao tự chọn); 01 câu Nghiệp vụ sư phạm và Phương pháp

- Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Đổi mới phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học theo định hướng phát 
triển năng lực, phẩm chất học sinh tiếu học.

- Thiết kế một giờ dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học

- Kiểm tra, đánh giá và xây dựng đề kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học.

- Công tác chủ nhiệm của giáo viên tiểu học.

giảng dạy ở phân môn Điền kinh.

14. Tiểu học


